
1

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=7+8+9 (7) (8) (9) (10)

I

1
UBND huyện Chợ 

Đồn
Trụ sở xã Ngọc Phái Xã Ngọc Phái 1.000,0 1.000,0

2
UBND xã Nam 

Cường

Sửa chữa nâng cấp đập Nà 

Cộc, xã Nam Cường
Xã Nam Cường 300,0 300,0

3

Công ty TNHH sản 

xuất bê tông Bắc 

Kạn

Nhà máy chế biến tinh dầu quế Xã Đại Sảo 1.800,0 1.800,0

4 UBND xã Nghĩa Tá
Đường thôn Nà Đeng, xã 

Nghĩa Tá
Xã Nghĩa Tá 1.000,0 1.000,0

5 UBND xã Nghĩa Tá
Đường thôn Bản Lạp, xã Nghĩa 

Tá
Xã Nghĩa Tá 1.400,0 1.400,0

6

UBND xã Rã Bản 

(nay là UBND xã 

Đồng Thắng)

Đường nông thôn Nà Cà, xã Rã 

Bản

Xã Rã Bản (nay là 

xã Đồng Thắng)
1.260,0 1.260,0

7
UBND xã Phương 

Viên

Đường GTNT thôn Nà Chúa, 

xã Phương Viên
Xã Phương Viên 643,0 643,0

8
UBND huyện Chợ 

Đồn

Đập Nà Tâu thôn Nà Niếng xã 

Bằng Lãng
Xã Bằng Lãng 100,0 100,0

9
UBND huyện Chợ 

Đồn

Cầu tràn thôn Nà Tải xã Rã 

Bản

Xã Rã Bản (nay là 

xã Đồng Thắng)
100,0 100,0

10
UBND huyện Chợ 

Đồn

Sửa chữa, xây bổ sung kênh Nà 

Moong xã Đại Sảo
Xã Đại Sảo 300,0 300,0

Biểu số 02

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án

HỦY BỎ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG  ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

HUYỆN CHỢ ĐỒN

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu 

hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn năm 2017

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2017



2

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

11 UBND xã Yên Thịnh
Xây dựng Kênh mương Tông 

Mu
Xã Yên Thịnh 36,0 36,0

12 UBND xã Yên Thịnh
Xây dựng Kênh mương Thuôn 

Mòn
Xã Yên Thịnh 60,0 60,0

13
UBND huyện Chợ 

Đồn
Cầu dân sinh Bản Diếu xã Ngọc Phái 150,0 150,0

14
UBND huyện Chợ 

Đồn
Cầu dân sinh Nà Chúa Xã Phương Viên 200,0 200,0

15
UBND xã Bình 

Trung
Đường nội thôn Vằng Quân Xã Bình Trung 100,0 100,0

16 UBND xã Bản Thi
Đường liên thôn Hợp Tiến - 

Bản Nhượng
Xã Bản Thi 300,0 300,0

17 UBND xã Ngọc Phái Đường trục thôn Bản Diếu Xã Ngọc Phái 300,0 300,0

18 UBND xã Yên Mỹ Đường trục thôn Ủm Đon Xã Yên Mỹ 800,0 800,0

19 UBND xã Yên Mỹ
Kiên cố hóa kênh mương Nà 

Pja
Xã Yên Mỹ 400,0 400,0

20 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Nà Kiến từ di 

tích Nà kiến đến Nà Pay
Xã Nghĩa Tá 500,0 500,0

21 UBND xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn Kéo Tôm từ 

đường ĐT 254 đến nhà ông 

Trường

Xã Nghĩa Tá 500,0 500,0

22 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Bản Lạp từ 

nhà ông Thái đến Khuổi Cọ
Xã Nghĩa Tá 1.000,0 1.000,0

23
UBND xã Yên 

Thượng
Trường mầm non Yên Thượng Xã Yên Thượng 300,0 300,0

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2018

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu 

hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn năm 2017



3

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

24
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ 

áp nông thôn xã Phương Viên, 

huyện Chợ Đồn

Xã Yên Thịnh

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2018

100,0 100,0

25 UBND xã Xuân Lạc Đường giao thông thôn Bản Ó Xã Xuân Lạc 217,0 217,0

26

Ban Quản lý thực 

hiện các công trình 

mục tiêu quốc gia xã 

Xuân Lạc

Đường giao thông thôn Nà Bản 

đoạn từ khu Cốc Liềng đến 

Quán Gió

Xã Xuân Lạc 150,0 150,0

27 UBND xã Tân Lập
Nhà văn hóa thôn Nà Chắc, xã 

Tân Lập
Xã Tân Lập 50,0 50,0

28 UBND xã Tân Lập
Đường Nà Vài đến Pù Mèn, xã 

Tân Lập
Xã Tân Lập 300,0 300,0

29 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn ông Hòa Kéo 

Vạt (Tông Khun )
Xã Nghĩa Tá 100,0 100,0

30 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Nà Lừa - Bó 

Lạ
Xã Nghĩa Tá 800,0 800,0

31 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Lò gạch - Kéo 

Tôm - Phiêng Dóa
Xã Nghĩa Tá 200,0 200,0

32
UBND xã Bình 

Trung
Nhà văn hóa xã và khu thể thao Xã Nghĩa Tá 3.000,0 3.000,0

33
UBND xã Bình 

Trung

Kênh, mương Bản Mương 

đoạn 2
Xã Bình Trung 100,0 100,0

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi 

đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 

trong năm 2023

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2019



4

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

34
UBND xã Bình 

Trung
Đường nội thôn Nà Quân Xã Bình Trung 800,0 800,0

35 UBND xã Bản Thi
Đường Bản Nhượng - Việt Trì 

Ao
Xã Bản Thi 100,0 100,0

36
UBND xã Phương 

Viên

Đường trục thôn Nà Đao đoạn 

Kéo Dụ (đoạn 1 )
Xã Phương Viên 100,0 100,0

37
UBND xã Phương 

Viên

Đường trục thôn Khuổi Lìa 

(đoạn 1 )
Xã Phương Viên 400,0 400,0

18.966,0 18.966,0

II HUYỆN CHỢ MỚI

1

Công ty phát triển 

hạ tầng Khu công 

nghiệp Bắc Kạn

Khu tái định cư phục vụ 

GPMB cho Khu công nghiệp 

Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - 

Giai đoạn II

Xã Thanh Bình 15.000,0 15.000,0

2
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

 Dự án sửa chữa và nâng cao 

an toàn đập (WB8) hồ Thôm 

Sâu 

Xã Cao Kỳ 3.000,0 3.000,0

3 UBND xã Mai Lạp

Mở rộng nền đường giao thông 

thôn Bản Ruộc - Khuổi Đác 

(đoạn Cốc Muổng - Khuổi Đác)

Xã Mai Lạp 246,0 246,0

4 UBND xã Yên Hân

Đường giao thông thôn Nà 

Làng đi Cạm Khau Tưa, xã 

Yên Hân

Xã Yên Hân 2.000,0 2.000,0

5
Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh Bắc Kạn

Doanh trại Ban chỉ huy quân 

sự huyện Chợ Mới
Xã Yên Đĩnh 7.000,0 7.000,0

Tổng 

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2017

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2019



5

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

6 UBND xã Nông Hạ
Kiên cố hóa kênh mương Tổng 

Páng thôn Ná Bia 
Xã Nông Hạ 200,0 200,0

7

Ban quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

tỉnh Bắc Kạn

Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập (WB8) (thu hồi bổ sung)

Xã Yên Hân, Như 

Cố, Bình Văn, Cao 

Kỳ

174,0 174,0

8 UBND xã Yên Cư
 Đổ bê tông trục đường Nà 

Hoạt 
Xã Yên Cư

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2020

300,0 300,0

27.920,0 27.920,0

III

1
UBND xã Thượng 

Ân

Đường nối từ đường 251 đến 

thôn Bản Luộc xã Thượng Ân
Xã Thượng Ân       2.000,0         2.000,0   

2
UBND xã Thuần 

Mang

Đường nối từ  QL279-Khuổi 

Lầy, xã Thuần Mang
Xã Thuần mang       3.800,0         3.800,0   

3
UBND xã Lãng 

Ngâm

Cầu thôn Phặc Lẫm, xã Lãng 

Ngâm 
Xã Lãng Ngâm          600,0            600,0   

4
UBND huyện Ngân 

Sơn
Cầu Khuôn Pì 1 Xã Thượng Quan          100,0            100,0   

5
UBND huyện Ngân 

Sơn
Cầu Khuôn Pì 2 Xã Thượng Quan            60,0              60,0   

Tổng 

HUYỆN NGÂN SƠN

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2019

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của 

HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua danh mục bổ 

sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2017
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

6
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo,CQT, giảm bán kính 

cấp điện khu vực xã Bằng Vân, 

huyện Ngân Sơn

Xã Bằng Vân, huyện 

Ngân Sơn
         226,0            226,0   

7

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh 

Bắc Kạn

Dự án cấp điện nông thôn từ 

lưới điện Quốc gia tỉnh Bắc 

Kạn giao đoạn 2015-2020( địa 

bàn huyện Ngân Sơn)

Các xã: Thượng 

Quan, Trung Hòa, 

Thượng Ân, Hương 

Nê, Nà Phặc, Thuần 

Mang, Cốc Đán

         562,0            211,0            351,0   

8
UBND xã Lãng 

Ngâm

Đường liên thôn Khuổi Luông- 

Phia Khao, xã Lãng Ngâm
Xã Lãng Ngâm       4.000,0         4.000,0   

Không có 

rừng phòng 

hộ

9 UBND xã Vân Tùng
Đường Nà Cày thôn Nà Lạn xã 

Vân Tùng
Xã Vân Tùng          100,0            100,0   

10 UBND xã Đức Vân
Đường vào khu sản xuất thôn 

Bản Chang
Xã Đức Vân          500,0            500,0   

11

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ QL 279 đi 

bản Cấu-Khuổi Khoang, xã 

Hương Nê

Xã Hương Nê       2.500,0         2.500,0   

12

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Bản hòa đi 

Cảng cào xã Trung Hòa
Xã Trung Hòa       1.500,0         1.500,0   

13

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường 251 - Thẳm ông( giai 

doạn 2) xã Thượng Ân
Xã Thượng Ân       3.000,0         3.000,0   

14

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường Bản Sù, Khuổi Sương 

xã Cốc Đán
Xã Cốc Đán       5.000,0         5.000,0   

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư 

của một số công trình đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017,  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018,  Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2019
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

15

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường Bản Chang - Phia Pảng 

xã Đức Vân
Xã Đức Vân       4.000,0         4.000,0   

16

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường lâm nghiệp Nà Lạn- 

Phía Pảng  xã Thượng Ân
Xã Thượng Ân       3.000,0         3.000,0   

17

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường Nà Dày- Củm Tát xã 

Thuần Mang
Xã Thuần Mang       2.000,0         2.000,0   

18

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường Quan Lang- Đông Chót 

xã Đức Vân, Bằng Vân

Các xã: Đức Vân, 

Bằng Vân
      5.000,0         5.000,0   

19

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường Khuổi Khương, Khuổi 

Đăm xã Thượng Quan
Xã Thượng Quan       1.000,0         1.000,0   

20

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn

Đường lâm nghiệp Nà lịa- Ao 

Nà Ngàm bó Lếch xã 

LãngNgâm

Xã Lãng Ngâm       4.000,0         4.000,0   

21
Sở giao thông Vân 

tải

Tuyến đường Vân Tùng- Cốc 

Đán huyện Ngân sơn, Bắc Kạn 

thuộc dự án xây dựng cầu dân 

sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (LRAMP) thuộc 

hợp phần 1

Các xã: Vân Tùng, 

Cốc Đán
      1.200,0         1.200,0   

22 UBND xã Đức Vân
Nhà văn hoá thôn phiêng 

Dượng
Xã Đức Vân            35,0              35,0   

23 UBND xã Đức Vân
Đường vào nông trường Bản 

Chang
Xã Đức Vân          360,0            360,0   

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư 

của một số công trình đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017,  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018,  Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

24 UBND xã Hương Nê
Đường sản xuất Khuổi Ỏn- 

Phiêng Pục
Xã Hương Nê       5.000,0         5.000,0   

25 UBND xã Hương Nê
Đường vào khu sản xuất Khau 

Mạ- Cốc Duốc, thôn Nặm Dân
Xã Hương Nê       3.000,0         3.000,0   

26
UBND xã Trung 

Hòa

Đường vào khu sản xuất Lũng 

Chúa - Địa Giải
Xã Trung Hòa       2.000,0         2.000,0   

    54.543,0       36.392,0       18.151,0               -     

IV

1
UBND xã Nghiên 

Loan

Đường Cốc Bát - Pác Giả (thôn 

Pác Giả xã Nghiên Loan)
xã Nghiên Loan

Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 

19/12/2014 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015

400,0 400,0

2
UBND xã Bằng 

Thành

Đường liên thôn từ nhà ông Ma 

Văn Dung - điểm trường Nà 

Cà (từ Km1+00 đến Km1+550) 

thôn Nà Lại, xã Bằng Thành

xã Bằng Thành 269,0 269,0

3
UBND xã Công 

Bằng 

Đường Trường THCS - Đường 

đi Nặm Sai (đoạn Trường Slớ - 

ông Thủy) thôn Nà Chảo, xã 

Công Bằng

xã Công Bằng 100,0 100,0

4 UBND xã Giáo Hiệu
Đường từ 258B-Nà Man- Nà 

Lài- Nà Ỏm thôn Nà Hin
xã Giáo Hiệu 100,0 100,0

Tổng 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2016

 HUYÊN PÁC NẶM 
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

5 UBND xã Bộc Bố

Đường vào khu sản xuất Khuổi 

Chẩu, thôn Nà Phẩn, Nà Phầy, 

xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Bộc Bố 100,0 100,0

6 UBND xã Bộc Bố

Đường Phja Đăm - Nà Đon 

(Đoạn từ đường nhựa đến nhà 

ông Cảnh), thôn Nà Phẩn, xã 

Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Bộc Bố 70,0 70,0

7 UBND xã Bộc Bố
Đường 258B Bản đâư thôn Nà 

Lẹng
Bộc Bố 300,0 300,0

8 UBND xã Bộc Bố
ĐườngTổng pậu- Ma Nỉnh, 

thôn Nặm Mây
Bộc Bố 100,0 100,0

9 UBND xã Bộc Bố

Đường Nhựa - nhà Ông Thành 

(đoạn 1+2), thôn Khâu Phảng, 

xã Bộc Bố

Bộc Bố 900,0 900,0

10 UBND xã Bộc Bố
Đường Cốc Cại- Trung tâm 

thôn Nà Phầy
Bộc Bố 370,0 370,0

11 UBND xã Bộc Bố
Đường Tẩn Cọ - Nà Viều, thôn 

Đông Lẻo, xã Bộc Bố
Bộc Bố 300,0 300,0

12 UBND xã Bộc Bố

Đường Thẳm Én đến Va 

Lường, thôn Nà Nghè, xã Bộc 

Bố

Bộc Bố 200,0 200,0

13 UBND xã Bộc Bố
Công trình đường nhựa - nội 

thôn Khu Nà Po thôn Nà Nghè.
Bộc Bố 100,0 100,0

14 UBND xã Bộc Bố
Đường cổng Bưu điện - Nà 

Mạc, thôn Nà Cóoc
Bộc Bố 200,0 200,0

15 UBND xã Bộc Bố
Đường Nhựa đến nhà họp thôn 

Khâu Phảng
Bộc Bố 100,0 100,0

16 UBND xã An Thắng

San nền + Xây dựng nhà ăn 

bán trú  trường TH&THCS + 

Xây dựng nhà công vụ giáo 

viên trường chính TH&THCS 

An Thắng.

An Thắng 300,0 300,0

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2016
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

17 UBND xã Nhạn Môn

Mở mới + đổ bê tông đường từ 

Vi Lạp đi Kho Cà, Lẻo Luông 

Vi Lạp- Nà Mu) xã Nhạn Môn

Nhạn Môn 130,0 130,0

18 UBND xã Nhạn Môn
Đường từ trục chính đi Khuổi 

Lạc, thôn Nà Bẻ
Nhạn Môn 200,0 200,0

19 UBND xã Nhạn Môn
Đường trung tâm thôn Phiêng 

Tạc tới Pù Pình
Nhạn Môn 250,0 250,0

20 UBND xã Giáo Hiệu

Nâng cấp đường từ 258B vào 

nhà họp thôn Nà Muồng, xã 

Giáo Hiệu

Giáo Hiệu 110,0 110,0

21 UBND xã Giáo Hiệu

Đường Nà Mỵ- Cốc Khuyết ( 

đoạn 258B đến nhà họp thôn 

Nà Mỵ) xã Giáo Hiệu

Giáo Hiệu 20,0 20,0

22 UBND xã Giáo Hiệu
Đường Pác Lọn đi Nà Sluôn 

đến Cốc Lải đi Phja Đăm
Giáo Hiệu 350,0 350,0

23 UBND xã Giáo Hiệu

Nâng cấp đường từ 258B đến 

nhà ông Huy thôn Nà Muồng, 

xã Giáo Hiệu

Giáo Hiệu 110,0 110,0

24 UBND xã Giáo Hiệu

Nâng cấp đường 258B đến 

Nhà ông Tuấn thôn Nà Muông, 

xã Giáo Hiệu

Giáo Hiệu 300,0 300,0

25 UBND xã Cổ Linh Đường Bản Sáng- Lủng Nghè Cổ Linh 2.000,0 2.000,0

26 UBND xã Cổ Linh
Đường Nà Cà - Pác Tu Lẻo 

thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh
Cổ Linh 362,0 362,0

27 UBND xã Cổ Linh
Đường sản xuất Cốc Lùng- 

Lủng Quang
Cổ Linh 240,0 240,0

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2016



11

Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

28
UBND xã Công 

Bằng

Đổ bê tông đường nội thôn Nà 

Tậu, xã Công Bằng
Công Bằng

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc 

thông qua danh mục công trình dự án cần thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

100,0 100,0

29
UBND huyện Pác 

Nặm

Đường Liên thôn Pác Cáp- 

Khắp Khính
Công Bằng 500,0 500,0

30
UBND xã Công 

Bằng
Đường Đập Nà Tậu - Vằng Mu Công Bằng 300,0 300,0

31
UBND huyện Pác 

Nặm

Đường Nà Hin - Khâu Slôm - 

Hồng Mú xã Giáo Hiệu 
Giáo Hiệu 2.000,0 2.000,0

32
UBND huyện Pác 

Nặm
Cầu Bản Sáp xã Xuân La Xuân La 300,0 300,0

33 UBND xã Bộc Bố Đường sản xuất 258B - Giả Ve Bộc Bố 800,0 800,0

34 UBND xã Bộc Bố
Đường Tái định Cư - Phân 

trường Khâu Vai
Bộc Bố 300,0 300,0

35
UBND xã Bằng 

Thành

Đường sản xuất Tát Lào -  

Nặm Sam
Bằng Thành 300,0 300,0

36
UBND xã Bằng 

Thành

Đường sản xuất Khuổi Mạn - 

Đông Tháng
Bằng Thành 500,0 500,0

37 UBND xã Xuân La Đường sản xuất 258B - Nà Slỉ Xuân La 200,0 200,0

38 UBND xã Xuân La Đường sản xuất Ngảm Nạn Xuân La 200,0 200,0

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

39 UBND xã Nhạn Môn
Đường sản xuất Nặm Khiếu 

Lủng Quãng
Nhạn Môn 3.700,0 3.700,0

40 UBND xã Nhạn Môn
Đường sản xuất Phiêng Tạc- 

Tạng Pủng
Nhạn Môn 100,0 100,0

41 UBND xã Nhạn Môn
Đường Sản xuất Phiêng Tạc-

Pù Pình
Nhạn Môn 200,0 200,0

17.481,0 17.481,0

V HUYỆN BA BỂ

1 UBND huyện Ba Bể

Đường giao thông nông thôn 

Bản Piềng 1, Bản Piềng 2, xã 

Cao Trĩ

 Xã Cao Trĩ 2.500,0 2.500,0

2 UBND huyện Ba Bể
Đường Thôm Lạnh- Lủng 

Tráng, xã Hà Hiệu
 Xã Hà Hiệu 5.500,0 5.500,0

3 UBND huyện Ba Bể
Mở đường Bản Mạ xã Địa 

Linh giai đoạn 2
 Xã Địa Linh 21.000,0 21.000,0

4 UBND xã Nam Mẫu
Đường điện từ Bản Cám đi 

Đầu Đẳng
 Xã Nam Mẫu 100,0 100,0

5
UBND xã Đồng 

Phúc

Đường Cốc Phấy thôn Cốc 

Phấy xã Đồng Phúc
 Xã Đồng Phúc 600,0 600,0

6 UBND huyện Ba Bể Mương Cốc Có, thôn Bản Lạ  Yến Dương 350,0 350,0

7 UBND huyện Ba Bể

Mở mới tuyến đường liên thôn 

Thiêng Điểm- Cốc diển- Cốc 

Muồi

 Phúc Lộc 6.000,0 6.000,0

8 UBND huyện Ba Bể
Đường giao thông nông thôn 

mới Cốc Lót
 Hà hiệu 1.200,0 1.200,0

9 UBND huyện Ba Bể Đường liên thông Nà Mạ  Địa Linh 500,0 500,0

10 UBND huyện Ba Bể Đập tràn thủy lợi Pác Nghè  Địa Linh 500,0 500,0

Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 

19/12/2014 thông qua việc chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực 

hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn năm 2015

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2016

Tổng

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

11 UBND xã Đồng Phúc
Đường giao thông liên thôn Nà 

Đứa - Lủng Ca, xã Đồng Phúc
Đồng Phúc 2.400,0 2.400,0

12
UBND xã Quảng 

Khê

Đường nông thôn mới thôn Nà 

Lẻ, xã Quảng Khê
Quảng Khê 1.500,0 1.500,0

13
UBND xã Thượng 

Giáo

Nhà văn hóa thôn Bản Pục, xã 

Thượng Giáo
Thượng Giáo 140,0 140,0

14
UBND xã Đồng 

Phúc

Mở đường Nà Đứa từ quán ông 

Tần đến nhà ông Hỷ, xã Đồng 

Phúc

Đồng Phúc

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 

của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ 

sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

2.100,0 2.100,0

15 UBND xã Địa Linh Đường Hang Tả - Phia Khinh Địa Linh 350,0 350,0

16 UBND xã Hoàng Trĩ Nhà VH thôn Nà Slải Hoàng Trĩ 580,0 580,0

17
UBND xã Mỹ 

Phương

 Bê tông hoá đường nội thôn 

Thạch Ngoã 2 
Mỹ Phương

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, 

dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện trong năm 2021; điều chỉnh 

tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: số 22/NQ-

HĐND ngày 18/7/2017, số 16/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019 và số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019

150,0 150,0

45.470,0 39.470,0 6.000,0Tổng

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

của HĐND tỉnh về việc thông qua việc chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

VI HUYỆN NA RÌ

1 UBND huyện Na Rì
Đài Truyền thanh truyền hình 

huyện Na Rì
Thị trấn Yến Lạc

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND NGÀY 

17/12/2015 thông qua việc chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2016

3.000,0 3.000,0

2

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh 

Bắc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ 

lưới điện quốc gia tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Đổng Xá; 

Kim Hỷ; Quang 

Phong; Vũ Loan; 

Lạng San

165,0 62,0 103,0

3
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện khu 

vực Na Rì

Các xã: Vũ Loan, 

Lam Sơn, Văn Minh
200,0 200,0

4

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh 

Bắc Kạn

Bổ trí ổn định tập trung dân cư 

vùng thiên tai thôn Khuổi Nộc, 

xã Lương Thượng

Xã Lương Thượng 9.000,0 9.000,0

5
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

CT Mạch vòng đường dây 

35kV lộ 371-373 E26.1 Bắc 

Kạn Cao Sơn - Côn Minh

Xã Côn Minh 4,0 4,0

12.369,0 12.262,0 103,0 4,0

VII

1
Ban trị sự Phật giáo 

tỉnh Bắc Kạn

Trụ sở Ban trị sự Phật giáo tỉnh 

Bắc Kạn
Xã Dương Quang       7.040,0         7.040,0   

2
UBND thị xã Bắc 

Kạn

Công trình mở rộng nghĩa 

trang Đon Tuấn, thị xã Bắc Kạn
Xã Huyền Tụng     53.272,0       53.272,0   

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư 

của một số công trình đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017,  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018,  Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh

Tổng

THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, để thực hiện một số 

dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2014

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2019
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Tổng
Đất trồng 

lúa 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m
2
)

GHI CHÚNghị quyết ban hành thông qua

3
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Xây dựng đường Nà Mày - Nà 

Nàng 

Phường Sông Cầu, 

xã Nông Thượng
      8.500,0         8.500,0   

4
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Nâng Cấp đường Nà Cưởm - 

Nà Mày

Phường Sông Cầu, 

xã Dương Quang
      9.500,0         9.500,0   

78.312,0 78.312,0

138 công trình, dự án 255.061,0 230.803,0 24.254,0 4,0

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 

của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng năm 2016

Tổng

TỔNG CỘNG
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